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	THỨ
	TIẾT
	6A
(Hiếu)
	6B
(Ngọc)
	6C
(Mai)
	6D
(Ngân)
	7A
(Thúy)
	7B
(Tr. Hà)
	7C
(Ngọc)
	8A
(Rôya)
	8B
(Sang)
	8C
(Bảo)

	2
	1
	C.Cờ - Hiếu
	C.Cờ - Ngọc
	C.Cờ - Mai
	C.Cờ - Ngân
	C.Cờ - Thúy
	C.Cờ - Tr. Hà
	C.Cờ - Khương
	C.Cờ - Rôya
	C.Cờ - Sang
	C.Cờ - Bảo

	
	2
	Toán - N.Dung
	LS&ĐL(Đ) - Tr. Hà
	KHTN(S) - Ngân
	CNghệ - Bảo
	Tin - Kiên
	LS&ĐL(S) - Hồng
	T.Anh - Lê
	Toán - Mai
	LS&ĐL(S) - Hiếu
	Toán - Sang

	
	3
	MT - Trí
	T.Anh - Ph.Dung
	KHTN(H) - Ngân
	Toán - N.Dung
	GDCD - Hải
	T.Anh - Lê
	Văn - Viên
	KHTN(H) - Rôya
	Tin - Hoàng
	Văn - Ngọc

	
	4
	LS&ĐL(S) - Hồng
	T.Anh - Ph.Dung
	Toán - Mai
	Toán - N.Dung
	T.Anh - Lê
	Tin - Kiên
	Văn - Viên
	KHTN(S) - Rôya
	Toán - Sang
	Văn - Ngọc

	
	5
	KHTN(H) - Ngân
	Tin - Hoàng
	Toán - Mai
	T.Anh - Lê
	CNghệ - Bảo
	Toán - N.Dung
	Tin - Kiên
	GDĐP - Tr. Hà
	MT - Trí
	LS&ĐL(Đ) - Huyền

	3
	1
	Tin - Hoàng
	LS&ĐL(S) - Hồng
	Thể - Toàn
	GDTN-HN - Ngân
	T.Anh - Lê
	Văn - Giáp
	GDTN-HN - Khương
	T.Anh - Ph.Dung
	Văn - An
	Toán - Sang

	
	2
	Thể - Toàn
	KHTN(H) - Ngân
	KHTN(L) - N.Dung
	T.Anh - Lê
	Thể - Khương
	Văn - Giáp
	LS&ĐL(S) - Hồng
	Nhạc - Quyên
	Văn - An
	Toán - Sang

	
	3
	Toán - N.Dung
	T.Anh - Ph.Dung
	LS&ĐL(S) - Hồng
	KHTN(S) - Ngân
	KHTN(S) - Thu
	T.Anh - Lê
	Nhạc - Quyên
	LS&ĐL(Đ) - Huyền
	Thể - Toàn
	Tin - Hoàng

	
	4
	Toán - N.Dung
	Thể - Toàn
	T.Anh - Lê
	Văn - Giáp
	LS&ĐL(S) - Hồng
	Thể - Khương
	Toán - Kỳ
	Tin - Hoàng
	LS&ĐL(Đ) - Huyền
	T.Anh - Ph.Dung

	
	5
	Nhạc - Quyên
	KHTN(S) - Ngân
	Văn - Giáp
	Tin - Hoàng
	Toán - Kỳ
	Toán - N.Dung
	KHTN(S) - Thu
	KHTN(L) - Lê Hà
	Toán - Sang
	GDCD - Toàn

	4
	1
	LS&ĐL(Đ) - Tr. Hà
	Toán - Mai
	Văn - Giáp
	Nhạc - Quyên
	Văn - Thúy
	KHTN(H) - Thanh
	T.Anh - Lê
	Văn - Ngọc
	KHTN(S) - Rôya
	Thể - Toàn

	
	2
	T.Anh - Lê
	Toán - Mai
	LS&ĐL(Đ) - Tr. Hà
	Thể - Toàn
	MT - Trí
	GDĐP - Quyên
	Văn - Viên
	Văn - Ngọc
	T.Anh - Ph.Dung
	LS&ĐL(S) - Hiếu

	
	3
	Văn - Giáp
	Nhạc - Quyên
	Toán - Mai
	MT - Trí
	LS&ĐL(Đ) - Tr. Hà
	GDCD - Hải
	Văn - Viên
	Thể - Toàn
	LS&ĐL(S) - Hiếu
	KHTN(S) - Rôya

	
	4
	Văn - Giáp
	Thể - Toàn
	T.Anh - Lê
	LS&ĐL(Đ) - Tr. Hà
	Toán - Kỳ
	Nhạc - Quyên
	GDCD - Hải
	Toán - Mai
	GDTN-HN - Rôya
	MT - Trí

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	GDĐP - Ngọc
	MT - Trí
	Thể - Toàn
	GDĐP - Huyền
	KHTN(H) - Thanh
	Thể - Khương
	KHTN(L) - Lê Hà
	T.Anh - Ph.Dung
	CNghệ - Bảo
	KHTN(S) - Rôya

	
	2
	GDCD - Thanh
	Văn - Ngọc
	MT - Trí
	Toán - N.Dung
	T.Anh - Lê
	KHTN(S) - Thu
	Toán - Kỳ
	T.Anh - Ph.Dung
	KHTN(H) - Rôya
	GDTN-HN - Bảo

	
	3
	Thể - Toàn
	KHTN(L) - N.Dung
	T.Anh - Lê
	GDCD - Tuân
	Toán - Kỳ
	Văn - Giáp
	Thể - Khương
	Văn - Ngọc
	KHTN(S) - Rôya
	KHTN(L) - Lê Hà

	
	4
	Toán - N.Dung
	CNghệ - Bảo
	GDCD - Tuân
	T.Anh - Lê
	KHTN(L) - Lê Hà
	Văn - Giáp
	KHTN(S) - Thu
	Văn - Ngọc
	Thể - Toàn
	Nhạc - Quyên

	
	5
	T.Anh - Lê
	GDCD - Thanh
	Nhạc - Quyên
	LS&ĐL(S) - Hồng
	GDTN-HN - Giáp
	Toán - N.Dung
	CNghệ - Bảo
	MT - Trí
	GDCD - Toàn
	T.Anh - Ph.Dung

	6
	1
	KHTN(S) - Ngân
	LS&ĐL(Đ) - Tr. Hà
	Tin - Hoàng
	Thể - Toàn
	Thể - Khương
	CNghệ - Bảo
	GDĐP - Quyên
	Toán - Mai
	Văn - An
	Văn - Ngọc

	
	2
	CNghệ - Bảo
	KHTN(S) - Ngân
	Toán - Mai
	Toán - N.Dung
	Nhạc - Quyên
	GDTN-HN - Tr. Hà
	KHTN(H) - Thanh
	LS&ĐL(S) - Hiếu
	Văn - An
	Văn - Ngọc

	
	3
	LS&ĐL(Đ) - Tr. Hà
	Toán - Mai
	Văn - Giáp
	KHTN(L) - N.Dung
	Toán - Kỳ
	KHTN(L) - Lê Hà
	T.Anh - Lê
	CNghệ - Bảo
	Toán - Sang
	Thể - Toàn

	
	4
	T.Anh - Lê
	Văn - Ngọc
	KHTN(S) - Ngân
	Văn - Giáp
	GDĐP - Quyên
	Toán - N.Dung
	Toán - Kỳ
	Thể - Toàn
	KHTN(L) - Lê Hà
	Toán - Sang

	
	5
	KHTN(L) - N.Dung
	Văn - Ngọc
	LS&ĐL(Đ) - Tr. Hà
	Văn - Giáp
	Văn - Thúy
	T.Anh - Lê
	Toán - Kỳ
	GDCD - Toàn
	Nhạc - Quyên
	LS&ĐL(S) - Hiếu

	7
	1
	Văn - Giáp
	GDĐP - Ngọc
	GDTN-HN - Mai
	LS&ĐL(Đ) - Tr. Hà
	Văn - Thúy
	KHTN(S) - Thu
	Thể - Khương
	GDTN-HN - Rôya
	T.Anh - Ph.Dung
	CNghệ - Bảo

	
	2
	Văn - Giáp
	GDTN-HN - Ngọc
	GDĐP - Huyền
	KHTN(H) - Ngân
	Văn - Thúy
	MT - Trí
	LS&ĐL(S) - Hồng
	Toán - Mai
	T.Anh - Ph.Dung
	GDĐP - Bảo

	
	3
	GDTN-HN - Hiếu
	Toán - Mai
	Văn - Giáp
	KHTN(S) - Ngân
	KHTN(S) - Thu
	LS&ĐL(S) - Hồng
	LS&ĐL(Đ) - Tr. Hà
	KHTN(S) - Rôya
	GDĐP - Bảo
	T.Anh - Ph.Dung

	
	4
	KHTN(S) - Ngân
	Văn - Ngọc
	CNghệ - Bảo
	Văn - Giáp
	LS&ĐL(S) - Hồng
	LS&ĐL(Đ) - Tr. Hà
	MT - Trí
	LS&ĐL(S) - Hiếu
	Toán - Sang
	KHTN(H) - Rôya

	
	5
	SHL - Hiếu
	SHL - Ngọc
	SHL - Mai
	SHL - Ngân
	SHL - Thúy
	SHL - Tr. Hà
	SHL - Khương
	SHL - Rôya
	SHL - Sang
	SHL - Bảo
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	THỨ
	TIẾT
	9A
(An)
	9B
(Huyền)
	9C
(Trí)
	9D
(Hồng)
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	C.Cờ - An
	C.Cờ - Huyền
	C.Cờ - Trí
	C.Cờ - Hồng
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Lý - Lê Hà
	Thể - Khương
	T.Anh - Ph.Dung
	MT - Trí
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - An
	Địa - Huyền
	Lý - Lê Hà
	Văn - Thúy
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - An
	Tin - Hoàng
	Địa - Huyền
	Văn - Thúy
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Toán - Sang
	Văn - Thúy
	Văn - An
	GDCD - Hồng
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Địa - Huyền
	Lý - Lê Hà
	Nhạc - Quyên
	Sinh - Thu
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Hoá - Thanh
	CNghệ - Thu
	Lý - Lê Hà
	Toán - Kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - Sang
	Hoá - Thanh
	Thể - Khương
	Toán - Kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - An
	Nhạc - Quyên
	Hoá - Thanh
	Lý - Lê Hà
	
	
	
	
	
	

	
	5
	T.Anh - Ph.Dung
	Địa - Huyền
	Văn - An
	Hoá - Thanh
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán - Sang
	Sinh - Thu
	T.Anh - Ph.Dung
	Sử - Hiếu
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Sinh - Rôya
	Toán - Sang
	Toán - Kỳ
	Văn - Thúy
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Hoá - Thanh
	T.Anh - Lê
	Toán - Kỳ
	CNghệ - Thu
	
	
	
	
	
	

	
	4
	CNghệ - Thu
	Văn - Thúy
	Hoá - Thanh
	T.Anh - Ph.Dung
	
	
	
	
	
	

	
	5
	MT - Trí
	Văn - Thúy
	Sinh - Thu
	Toán - Kỳ
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	GDCD - Hồng
	Tin - Hoàng
	CNghệ - Thu
	Nhạc - Quyên
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tin - Hoàng
	Lý - Lê Hà
	Địa - Huyền
	Thể - Khương
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Nhạc - Quyên
	MT - Trí
	GDCD - Hồng
	Địa - Huyền
	
	
	
	
	
	

	
	4
	T.Anh - Ph.Dung
	GDCD - Hồng
	Toán - Kỳ
	Tin - Hoàng
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Sinh - Rôya
	Sinh - Thu
	Tin - Hoàng
	Toán - Kỳ
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán - Sang
	Hoá - Thanh
	Sử - Hiếu
	Văn - Thúy
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Lý - Lê Hà
	T.Anh - Lê
	Toán - Kỳ
	Văn - Thúy
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Thể - Khương
	Sử - Hiếu
	Tin - Hoàng
	Hoá - Thanh
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - An
	Văn - Thúy
	Thể - Khương
	Tin - Hoàng
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Tin - Hoàng
	Toán - Sang
	Văn - An
	Lý - Lê Hà
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Sử - Hiếu
	Toán - Sang
	Văn - An
	Địa - Huyền
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Thể - Khương
	Toán - Sang
	Văn - An
	Sinh - Thu
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - An
	Văn - Thúy
	MT - Trí
	Thể - Khương
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Địa - Huyền
	Thể - Khương
	Sinh - Thu
	T.Anh - Ph.Dung
	
	
	
	
	
	

	
	5
	SHL - An
	SHL - Huyền
	SHL - Trí
	SHL - Hồng
	
	
	
	
	
	



